
 
SỞ TƯ PHÁP TỈNH KHÁNH HOÀ 

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 
NHÀ NƯỚC 

Số: 268/DS-TGPL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 5 năm 2024 
  

DANH SÁCH  
TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ, LUẬT SƯ THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

CỦA TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH KHÁNH HÒA 
(Cập nhật đến ngày 01/4/2024) 

 
 

STT 
 

Họ và tên 
Ngày, tháng, năm sinh  

Trụ sở 
 

Chức vụ 
hiện tại 

 
Số điện 
thoại 

 
Nam 

 
Nữ 

I TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ 
 

1 
 
Phan Biên Cường 

 
14/12/1983 

  
Số 13 Hoàng Hoa 
Thám, Lộc Thọ, 
Nha Trang, Khánh 
Hòa 

 
Phó Giám 
đốc phụ 

trách 

 
0914128306 

 
2 

 
Phạm Trân Nhật 
Thảo 

  
29/8/1987 

 
Số 13 Hoàng Hoa 
Thám, Lộc Thọ, 
Nha Trang, Khánh 
Hòa 

 
Phó Giám 

đốc 

 
0982075816 

 
3 

 
Nguyễn Thị Anh 
Thư 

  
20/11/1985 

 
Số 13 Hoàng Hoa 
Thám, Lộc Thọ, 
Nha Trang, Khánh 
Hòa 

 
Trợ giúp 
viên pháp 

lý 

 
0905640190 

 
4 

 
Thiều Hải 

 
20/11/1967 

  
Số 13 Hoàng Hoa 
Thám, Lộc Thọ, 
Nha Trang, Khánh 
Hòa 

 
Trợ giúp 
viên pháp 

lý 

 
0905110402 

 
5 

 
Đàm Thị Thu 
Liễu 

  
05/7/1985 

Số 13 Hoàng Hoa 
Thám, Lộc Thọ, 
Nha Trang, Khánh 
Hòa 

 
Trợ giúp 
viên pháp 

lý 

 
0983413375 

 
6 

 
Nguyễn Thị 
Thanh Tuyền 

  
09/12/1989 

Số 13 Hoàng Hoa 
Thám, Lộc Thọ, 
Nha Trang, Khánh 
Hòa 

 
Trợ giúp 
viên pháp 

lý 

 
0905878980 



II LUẬT SƯ THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

 
1 

 
Vũ Như Hảo 

 
08/6/1978 

 16 Mạc Đỉnh Chi, 
Phước Tiến, Nha 
Trang, Khánh Hòa 

Luật sư 
thực hiện 
trợ giúp 
pháp lý 

 
0914086292 

 
2 

 
Nguyễn Văn 
Thiệp 

 
23/7/1980 

 95 Điện Biên Phủ, 
Vĩnh Hòa, Nha 
Trang, Khánh Hòa 

Luật sư 
thực hiện 
trợ giúp 
pháp lý 

 
0914094999 

 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp (vbđt); 
- Lãnh đạo TT (vbđt); 
- Lưu: VT, Duyen. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phan Biên Cường 
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